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KẾ HOẠCH
Thực hiện quy định về công khai theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT

Năm học 2024 – 2025
Căn cứ Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội Nước CHXHCN
Việt Nam v/v ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở;
Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 và Thông tư 90/2018/TTBTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính ban hành Sửa đổi, bổ một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
          Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Thực hiện Quyết định số …/QĐ-TTGDTX ngày … tháng …. năm 2025 của Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Nam về việc thanh lập ban chỉ đạo thực hiện  công khai theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ Giáo dục &Đào tạo;
Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện  quy định về công khai theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT năm học 2024 – 2025 như sau:
A. Mục đích, yêu cầu thực hiện công khai
- Nhằm nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ quản lý và tập thể giáo viên trung tâm ý thức trách nhiệm và tinh thần cộng đồng trong công tác;

- Quản lý tốt việc thu, chi cũng như việc sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện từ phụ huynh học viên đảm bảo khách quan chống các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị, từ  đó xây dựng một tập thể dân chủ, đoàn kết;

- Công khai các hoạt động của trung tâm trước viên chức, người lao động, học viên, phụ huynh và quần chúng nhân dân trên địa bàn;

- Thực hiện công khai cam kết của trung tâm về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người học, các thành viên của trung tâm và xã hội tham gia giám sát và đánh giá trung tâm theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện công khai của trung tâm nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy tập trung dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trung tâm trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.
B. Nguyên tắc thực hiện công khai
Việc thực hiện công khai của trung tâm phải đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp
thời và dễ dàng tiếp cận. Các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy định
trong Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ Giáo dục & Đào tạo
ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 và thông tư
90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính ban hành sửa đổi, bổ sung một số
điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
 
Tùy từng nội dung công khai, trung tâm thực hiện các hình thức công khai
trên cổng thông tin (nội bộ), có thể kết hợp công khai tại bảng tin sân trường, bảng tin
phòng họp nơi mọi người dễ quan sát, tại các cuộc họp Hội đồng sư phạm, cuộc họp
CMHS, zalo các nhóm…
C. Nội dung thực hiện công khai
Thực hiện theo quy định tại Điều 4, 5, 8, 9 của Thông tư số 09/2024/TT- BGDĐT
ngày 03/6/2024 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm:
I. Thông tin chung về đơn vị ( Điều 4, TT09/2024)
1. Tên cơ sở giáo dục: TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH QUẢNG NAM
2. Địa chỉ trụ sở chính và các địa chỉ hoạt động khác của đơn vị, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, cổng thông tin điện tử.
- Địa chỉ: 124B Trần Qúy Cáp, phường Hòa Thuận, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Điện thoại: 02353.812.087
- Địa chỉ thư điện tử: gdtxqnam@viettel.vn
- Cổng thông tin điện tử: 
3. Loại hình của cơ sở giáo dục, cơ quan tổ chức quản lý trực tiếp: Dịch vụ sự nghiệp công lập
4.Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của đơn vị.
5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của đơn vị.
6. Thông tin người đại diện pháp luật hoặc người phát ngôn hoặc người đại diện để liên hệ, bao gồm: Họ và tên, chức vụ, địa chỉ nơi làm việc; số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (Giám đốc).
- Họ tên: Nguyễn Văn Ngọc
- Chức vụ: Bí thư chi bộ, Giám đốc
- Số điện thoại: 0964.590.909
- Thư điện tử: ngoctuyetdg@gmail.com
7. Tổ chức bộ máy

a) Quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, cho phép hoạt động giáo dục.
b) Quyết định công nhận hội đồng đơn vị, chủ tịch hội đồng và danh sách thành viên hội đồng;
c) Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận Giám đốc, phó Giám đốc;
d) Quy chế tổ chức và hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; sơ đồ tổ chức bộ máy của đơn vị;
đ) Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc, nhiệm vụ, trách nhiệm của Ban giám đốc;
8. Các văn bản khác của đơn vị: Chiến lược phát triển; quy chế dân chủ; các nghị quyết của hội đồng; quy định về quản lý hành chính, nhân sự, tài chính; chính sách thu hút, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; kế hoạch và thông báo tuyển dụng và các quy định, quy chế nội bộ khác.
II. Thu, chi tài chính (Điều 5, TT09/2024):
1. Tình hình tài chính của đơn vị trong năm tài chính trước liền kề thời điểm báo cáo theo quy định pháp luật, trong đó có cơ cấu các khoản thu, chi hoạt động như sau:
a) Các khoản thu phân theo: Nguồn kinh phí (ngân sách nhà nước, hỗ trợ của nhà đầu tư; lệ phí và các khoản thu khác từ HS; kinh phí tài trợ và hợp đồng với bên ngoài; nguồn thu khác) và loại hoạt động (giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; hoạt động khác);
b) Các khoản chi phân theo: Chi tiền lương và thu nhập (lương, phụ cấp, lương tăng thêm và các khoản chi khác có tính chất như lương cho giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên,...); chỉ cơ sở vật chất và dịch vụ (chỉ mua sắm, duy tu sửa chữa, bảo dưỡng và vận hành cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuê mướn các dịch vụ phục vụ trực tiếp cho hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, phát triển đội ngũ,...); chi hỗ trợ học viên (trợ cấp, hỗ trợ sinh hoạt, hoạt động phong trào, thi đua, khen thưởng,...); chi khác.
2. Các khoản thu và mức thu đối với học viên, bao gồm: lệ phí, tất cả các khoản thu và mức thu ngoài lệ phí (nếu có) trong năm học và dự kiến cho từng năm học tiếp theo của cấp học trước khi tuyển sinh.
3. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí, học bổng đối với học viên.
4. Số dư các quỹ theo quy định, kể cả quỹ đặc thù (nếu có).
5. Các nội dung công khai tài chính khác thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách, kế toán, kiểm toán, dân chủ cơ sở.
III. Điều kiện bảo đảm chất lượng hoạt động của nhà trường (Điều 8,TT09/2024)
1. Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên:
a) Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo nhóm vị trí việc làm và trình độ được đào tạo;
b) Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định; 

c) Số lượng, tỷ lệ giáo viên cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi dưỡng hằng năm theo quy định.
2. Thông tin về cơ sở vật chất và tài liệu học tập sử dụng chung:
a) Diện tích khu đất xây dựng trung tâm, diện tích bình quân tối thiểu cho một học viên; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định;
b) Số lượng, hạng mục khối phòng hành chính quản trị; khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh hoạt; hạ tầng kỹ thuật; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định;
c) Số thiết bị dạy học hiện có; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định;
d) Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; danh mục, số lượng xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu đã được trường lựa chọn, sử dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Thông tin về kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục:
a) Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục; kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá;
b) Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia của cơ sở giáo dục qua các mốc thời gian; kế hoạch và kết quả thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài trong 05 năm và hằng năm.
IV. Kế hoạch và kết quả hoạt động giáo dục (Điều 9, TT09/2024)
1. Thông tin về kế hoạch hoạt động giáo dục của năm học:
a) Kế hoạch tuyển sinh của đơn vị, trong đó thể hiện rõ đối tượng, chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, các mốc thời gian thực hiện tuyển sinh và các thông tin liên quan;
b) Kế hoạch giáo dục của đơn vị;
c) Quy chế phối hợp giữa đơn vị với gia đình và xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục học viên;
d) Các chương trình, hoạt động hỗ trợ học tập, rèn luyện, sinh hoạt cho học viên ở đơn vị;
2. Thông tin về kết quả giáo dục thực tế của năm học trước:
a) Kết quả tuyển sinh; tổng số học viên theo từng khối; số học viên bình quân/lớp theo từng khối; số lượng học viên học 02 buổi/ngày; số lượng học viên nam/học viên nữ, học viên là người dân tộc thiểu số, học viên khuyết tật; số lượng học viên chuyển trường và tiếp nhận học viên học tại đơn vị:
b) Thống kê kết quả đánh giá học viên theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo; thống kê số lượng học viên được lên lớp, học viên không được lên lớp;
c) Số lượng học viên được công nhận hoàn thành chương trình.
3. Cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài hoặc chương trình giáo dục tích hợp thực hiện công khai thêm nội dung: số lượng học viên đang học (chia theo số lượng học viên là người Việt Nam, số lượng học viên là người nước ngoài).
D. Cách thức và thời gian công khai
        Thực hiện theo quy định tại Điều 14, 15 của Thông tư số 09/2024/TT- BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm:
I. Cách thức công khai (Điều 14, TT09/2024)
1. Công khai trên cổng thông tin điện tử của trung tâm gồm các nội dung:
a) Các nội dung công khai đối với các hoạt động giáo dục do trung tâm thực hiện được quy định tại Mục C của Kế hoạch này tính đến tháng 6 hằng năm;
b) Báo cáo thường niên để công khai cho các bên liên quan tổng quan về kết quả hoạt động của trung tâm tính đến ngày 31 tháng 12 hằng năm theo định dạng file PDF với các nội dung tối thiểu theo quy định tại các phụ lục I kèm theo TT09/2024.
c) Việc bố trí nội dung công khai trên cổng thông tin điện tử do trung tâm quyết định, bảo đảm thuận lợi cho việc truy cập, tiếp cận thông tin.
3. Phổ biến hoặc phát tài liệu về nội dung công khai vào đầu năm học mới: Đơn vị thực hiện phổ biến các nội dung công khai tại cuộc họp cha mẹ học viên hoặc phát tài liệu về nội dung công khai cho cha mẹ học viên vào tháng đầu tiên của năm học mới;
4. Các hình thức công khai khác theo quy định của pháp luật.
II. Thời gian công khai ( Điều 15, TT09/2024)
a) Công bố công khai các nội dung theo quy định Mục C của Kế hoạch này trước ngày 30 tháng 6 hằng năm. Trường hợp nội dung công khai có thay đổi hoặc đến ngày 30 tháng 6 hằng năm chưa có thông tin do nguyên nhân khách quan hoặc do quy định khác của pháp luật thì phải được cập nhật, bổ sung chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi thông tin hoặc từ ngày có thông tin chính thức; 
b) Công bố báo cáo thường niên của năm trước liền kề theo quy định tại điểm b, khoản 1 và điểm b, khoản 2, Điều 14 của Thông tư 09/2024 trước ngày 30 tháng 6 hàng năm. Đối với số liệu liên quan đến báo cáo tài chính năm trước thì cập nhật tính đến hết thời gian quyết toán của cơ quan có thẩm quyền.
2. Thời gian công khai trên cổng thông tin điện tử tối thiểu là 05 năm kể từ ngày công bố công khai.
3. Ngoài việc thực hiện công khai theo quy định tại khoản 1, 2 của Điều 15, TT09, nhà trường phải thực hiện công khai theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.
E. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của Giám đốc:
- Xây dựng kế hoạch công khai
Tổ chức thực hiện, tổng kết, đánh giá công tác công khai và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công khai trong việc thực hiện tổng kết, đánh giá công tác năm học và phương hướng, nhiệm vụ năm học tiếp theo của đơn vị.
Xử lý các ý kiến phản hồi sau công khai theo đúng quy trình; Thông báo lại kết quả sau khi xử lý ý kiến thắc mắc.
- Hàng tháng thông báo tới 100% VC-NLĐ kết quả thực hiện công khai và giải quyết thắc mắc sau công khai trong cuộc họp hội đồng Sư phạm.
- Thông báo kết quả công khai tùy theo từng nội dung công khai: tại bảng tin phòng hội đồng, bảng thông báo ngoài sân, tại cuộc họp hội đồng, trên cổng TT điện tử của đơn vị, tại cuộc họp CMHS...
- Báo cáo về công tác công khai khi có yêu cầu bằng của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
2. Trách nhiệm các thành viên thực hiện nhiệm vụ công khai
- Nắm rõ trách nhiệm được phân công thực hiện trong biểu nội dung công khai.
- Nắm rõ nội dung công khai, nguyên tắc công khai, thời gian công khai.
- Thực hiện việc công khai đúng quy định: về nội dung, thời gian, địa điểm, quy trình công khai.
- Thu thập các thông tin phản hồi, ý kiến, khiếu nại, tố cáo... chuẩn bị cho việc giải đáp trả lời ý kiến thắc mắc khiếu nại, tố cáo khi được giao nhiệm vụ.
- Tổng hợp hồ sơ kết thúc công khai.
- Lưu hồ sơ theo quy định.
3. Trách nhiệm của người làm chứng
- Thực hiện việc làm chứng khách quan đúng thực chất
- Khi có khiếu nại tố cáo việc thực hiện công khai, người làm chứng cần giữ vững lập trường chứng thực sự việc trung thực khách quan đúng pháp luật.
4. Trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên
Giám sát việc thực hiện công khai của Giám đốc. Có ý kiến phản hồi kịp thời khi có những nội dung chưa công khai đầy đủ, chưa đúng nguyên tắc, chưa đúng quy định của pháp luật.
Trên đây là kế hoạch thực hiện công khai năm học 2024 – 2025 của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam. Đề nghị toàn thể viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện.

	Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT Quảng Nam (để b/c)
- CB, GV, NV (để th/h);
- Website trường;
- Lưu: VT.
	GIÁM ĐỐC
(Đã Ký)
Nguyễn Văn Ngọc



       SỞ GD – ĐT QUẢNG NAM

  TRUNG TÂM GDTX TỈNH QUẢNG NAM

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC:

	TT
	Tiều đề
	Nội dung thông tin

	1
	Tên cơ sở giáo dục: 
	TRUNG TÂM GDTX TỈNH QUẢNG NAM

	2
	Địa chỉ: 
	124B Trần Qúy Cáp, phường Hòa Thuận, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

	3
	Loại hình của CSGD: 
	Đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc Sở GDĐT Quảng Nam.

	4
	Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở GD:
	a. Sứ mệnh: Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển bền vững. Chú trọng việc xây dựng phong trào dạy - học có nề nếp - kỹ cương - đạt chất lượng cao để mỗi giáo viên và học viên đều có cơ hội phát triển toàn diện về năng lực, tư duy sáng tạo và kỹ năng ứng dụng. 

b. Tầm nhìn:  

- Xây dựng Trung tâm là một đơn vị với chất lượng giáo dục được ưu tiên hàng đầu, luôn đổi mới, phát triển để đáp ứng yêu cầu phát triển của giáo dục.
- Là nơi đào tạo học viên thành những con người năng động, nhiệt tình trong công việc, yêu lao động, sống có trách nhiệm, lòng nhân ái, hoà nhập tốt trong cộng đồng. 
- Phấn đấu là một trong những đơn vị có nề nếp, có chất lượng khá tốt và ổn định của tỉnh Quảng Nam mà giáo viên và học viên sẽ lựa chọn để dạy và học.

c. Mục tiêu:

* Mục tiêu chung:
- Phát triển trung tâm theo hướng xây dựng môi trường học tập thân thiện, có uy tín về chất lượng giáo.

- Tiếp tục phát huy những thành tích của đơn vị. Tạo được niềm tin yêu trong các cấp lãnh đạo, cha mẹ học viên và dư luận xã hội.

*  Mục tiêu cụ thể:
 Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng mũi nhọn, xây dựng thương hiệu, uy tín về chất lượng giáo dục cho nhà trường. 

 Đơn vị luôn đạt danh hiệu tập thể Lao động Tiên tiến trở lên.

	5
	Quá trình hình thành và phát triển:
	Trung tâm GDTX tỉnh được thành lập theoo QĐ số 2005/QĐ-UB ngày 16 tháng 10 năm 1997 của UBND tỉnh Quảng Nam, đến nay đã gần 18 năm hoạt động.

	6
	Người đại diện pháp luật:
	

	6.1
	Họ và tên:
	Nguyễn Văn Ngọc

	6.2
	Địa chỉ công tác:
	124B Trần Qúy Cáp, phường Hòa Thuận, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

	6.3
	Số điện thoại:
	0964.590.909

	6.4
	Mail:
	ngoctuyetdg@gmail.com

	7
	Tổ chức bộ máy:
	

	7.1
	Quyết định thành lập
	QĐ 2005/QĐ-UB ngày 16/10/1997

	7.2
	QĐ điệu động, bổ nhiệm GĐ, P.GĐ
	QĐ bổ nhiệm Giám đốc: Quyết định số 515/QĐ-SGDĐT ngày 31/3/2021

QĐ bổ nhiệm P. Giám đốc: Quyết định số 2016/QĐ-SGDĐT ngày 15/12/2023

	7.3
	Họ và tên, chức vụ, địa chỉ, thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc, nhiệm vụ, trách nhiệm của lãnh đạo CSGD, các thành viên CSGD.
	Theo phụ lục 1 đính kèm.

	8
	Các văn bản khác của CSGD:
	Theo phụ lục 1 đính kèm.

	8.1
	Quy chế dân chủ
	Quy chế dân chủ ban hành kèm theo QĐ số 62/QĐ-TTGDTX ngày 23/10/2024 của Trung tâm GDTX tỉnh.

	8.2
	Quy định về quản lý hành chính, nhân sự, tài chính
	Theo các văn bản đính kèm.


II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘI QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN:

	TT
	Nội dung
	CB quản lý
	Giáo viên
	Nhân viên

	1
	Số lượng đội ngũ
	2
	33
	9

	2
	Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo vị trí việc làm
	
	
	

	2.1
	Giám đốc
	1
	
	

	2.2
	Phó Giám đốc
	1
	
	

	2.3
	Giáo viên THPT hạng II
	
	3
	

	2.4
	Giáo viên THPT hạng III
	
	
	

	2.5
	Nhân viên TBTN
	
	
	1

	2.6
	Nhân viên Văn thư- Thủ Quỹ
	
	
	2

	2.7
	Nhân viên kế toán
	
	
	1

	2.8
	Nhân viên quản trị mạng
	
	
	1

	3
	Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo trình độ đào tạo
	
	
	

	3.1
	Thạc sỹ
	2
	1
	1

	3.2
	Đại học
	
	32
	5

	3.3
	Cao đẳng
	
	
	

	3.4
	Trung cấp
	
	
	

	4
	Số lượng giáo viên, CB quản lý và nhân viên hoàn thành bồi dưỡng hằng năm theo quy định
	2
	33
	     1


III. CƠ SỞ GIÁO DỤC:

Thông tin về cơ sở vật chất và tài liệu học tập sử dụng chung

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng/khối lượng
	Thừa/thiếu so với yêu cầu tối thiểu theo quy định

	1
	Diện tích khu đất được giao
	m2
	20.0007
	

	2
	Diện tích bình quân tối thiểu cho 1 học viên so với quy định
	m2
	
	

	3
	Số lượng, hạng mục khối hành chính quản trị
	Phòng
	9
	

	4
	Số lượng, hạng mục khối phòng học tập
	Phòng
	23
	

	5
	Số lượng, hạng mục khối phòng hỗ trợ học tập
	Phòng
	0
	

	6
	Số lượng, hạng mục khối phòng phụ trợ, khu sân chơi, thể dục thể thao, khối phục vụ sinh hoạt, hạ tầng kỹ thuật
	Phòng
	0
	

	7
	Số lượng thiết bị dạy học hiện có
	Bộ
	1
	

	8
	Số lượng sách giáo khoa sử dụng trong CSGD được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, danh mục, số lượng xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu đã được CSGD lựa chọn sử dụng theo quy định của bộ GDĐT.
	Quyển
	
	


IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC:

1. Thông tin về kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục

	TT
	Nội dung
	Kết quả đánh giá

	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục
	Đạt
	

	2
	Kế hoạch cải tiên chất lượng giáo dục
	Đạt
	

	3
	Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục đạt chuẩn quốc gia qua các mốc thời gian
	Đạt
	

	4
	Kế hoạch và kết quả thực hiện cải tiền giáo dục sau đánh giá ngoài trong 5 năm và hằng năm.
	Đạt
	


V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC:

     Thông tin về kết quả giáo dục thực tế của năm trước

	TT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia theo khối lớp

	
	
	
	Khối 10
	Khối 11
	Khối 12

	1
	Kết quả tuyển sinh NH 2024-2025
	2839
	1578
	669
	592

	2
	Tổng số HS, chia ra
	
	
	
	

	2.1
	Nam
	2124
	1195
	491
	438

	2.2
	Nữ
	715
	383
	178
	154

	2.3
	Học sinh dân tộc thiểu số
	31
	14
	12
	5

	2.4
	Học sinh khuyết tật
	3
	0
	0
	0

	2.5
	Học sinh chuyển đi
	1
	0
	1
	0

	2.6
	Học sinh chuyển đến
	25
	1
	11
	13

	3
	Kết quả đánh giá học sinh theo quy định của bộ GD
	2839
	1578
	669
	592

	3.1
	Số học chia theo hạnh kiểm
	
	
	
	

	
	Tốt
	2348
	1247
	548
	553

	
	Tỷ lệ so với tổng số
	82.71%
	79.02%
	81.9%
	93.41%

	
	Khá
	441
	291
	111
	39

	
	Tỷ lệ so với tổng số
	15.53%
	18.44%
	16.59%
	6.59%

	
	Đạt
	41
	32
	9
	0

	
	Tỷ lệ so với tổng số
	1.44%
	2.03%
	1.35%
	0%

	
	Chưa đạt
	9
	8
	1
	0

	
	Tỷ lệ so với tổng số
	0.32%
	0.51%
	0.15%
	0%

	3.2
	Số học chia theo Học lực
	
	
	
	

	
	Tốt
	163
	49
	43
	71

	
	Tỷ lệ so với tổng số
	5.74%
	3.11%
	6.43%
	11.99%

	
	Khá
	1322
	601
	309
	412

	
	Tỷ lệ so với tổng số
	46.57%
	38.09%
	46.19%
	69.59%

	
	Đạt 
	1319
	9.4
	306
	109

	
	Tỷ lệ so với tổng số
	46.46%
	57.29%
	45.74%
	18.41%

	
	Chưa đạt
	35
	24
	11
	0

	
	Tỷ lệ so với tổng số
	1.23%
	1.52%
	1.64%
	0

	4
	Tổng hợp kết quả cuối năm
	
	
	
	

	
	Lên lớp
	2835
	1576
	667
	592

	
	Tỷ lệ so với tổng số
	99.86%
	99.87%
	99.7%
	100%

	
	Ở lại lớp
	4
	2
	2
	0

	
	Tỷ lệ so với tổng số
	0.14%
	0.13%
	0.3%
	0

	
	Học sinh xuất sắc
	8
	2
	4
	2

	
	Tỷ lệ so với tổng số
	0.03%
	0.13%
	0.6%
	0.34

	
	Học sinh giỏi
	155
	47
	39
	69

	
	Tỷ lệ so với tổng số
	5.45%
	2.98%
	5.83%
	11.66%

	5
	Số học sinh được công nhận hoàn thành chương trình GD
	
	
	
	592

	6
	Số học sinh được cấp bằng tốt nghiệp
	
	
	
	

	7
	Số học sinh trúng tuyển đại học
	
	
	
	


VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH:                                         Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Nội Dung
	Năm 2024
	Năm 2023
	Chi chú

	I
	PHẦN  THU
	
	
	

	1
	Thu sự nghiệp, dịch vụ
	9.428
	6.008,8
	

	2
	Nguồn thu học phí được để lại
	264
	174,7
	

	3
	Nguồn ngân sách nhà nước
	0,06
	37,6
	

	4
	Thu khác
	0
	0
	

	II
	PHẦN  CHI
	
	
	

	1
	Chi từ nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ
	6.827
	5.553,5
	

	1.1
	Chi tiền lương
	5.730
	4.899
	

	1.2
	Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý
	1.041
	304,4
	

	1.3
	Trích khấu hao tài sản cố định theo quy định
	0
	0
	

	1.4
	Chi đầu tư phát triển theo quy định
	0
	0
	

	1.5
	Chi khác theo quy định: Thuế TNDN
	201
	120,1
	

	1.6
	KP tiết kiệm trong năm, trích lập 40% CCTL
	469
	182,1
	

	1.7
	KP tiết kiệm trong năm, trích lập các quỹ
	597
	273,1
	

	2
	Chi từ nguồn ngân sách nhà nước
	0
	60,1
	

	2.1
	Kinh phí thường xuyên
	0
	
	

	2.2
	Chi con người
	0
	60,1
	

	
	Qũy lương thực tế có mặt
	
	
	

	
	Chi dạy thay tăng thay
	
	
	

	2.3
	Chi hoạt động (HĐ)
	
	
	

	2.4
	HĐ chuyên môn, ngoại khóa (cụ thể từng hoạt động)
	
	
	

	
	Thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường, Tỉnh
	
	
	

	
	Học sinh giỏi cấp trường - tỉnh
	
	
	

	
	Thi học văn, Văn học cấp Trường, Tỉnh
	
	
	

	
	Thi  tài năng Tiếng Anh OTE cấp trường, Tỉnh
	
	
	

	
	Thi rung chuông vàng  ngày hội thanh niên cấp trường
	
	
	

	
	HKPĐ cấp trường
	
	
	

	
	Hoạt động ngoại khóa khác
	
	
	

	2.5
	HĐ mua sắm, sửa chữa (tối thiểu 20% cụ thể từng hoạt động)
	
	
	

	2.6
	HĐ khác (cụ thể nếu có)
	
	
	

	2.7
	Cải cách tiền lương (10%)
	
	
	

	2.8
	Kinh phí thực hiện các chính sách của Nhà nước; nhiệm vụ được Nhà nước giao (chi tiết từng chính sách, nhiệm vụ). Không thường xuyên
	
	
	

	2.9
	Nghị quyết số 26, Nghị định số 84/2020/NĐ-CP
	
	
	

	2.10
	Phụ cấp thâm niên nghề theo Nghị định số 77/2021/NĐ-CP
	
	
	

	2.11
	Chi bù miễn, giảm học phí theo Nghị định số 81
	
	
	

	2.12
	Chi hỗ trợ  CPHT theo Nghị định số 81, Chế độ theo Quyết định 2223/QĐ-UBND (NQ 27/NQ/HĐND tỉnh)
	0,06
	
	

	2.13
	Kinh phí thi TN THPT
	
	
	

	2.14
	Cấp bù chênh lệch mức thu  HP theo NQ31/2022/NQ-HĐND
	0
	37,6
	

	2.15 
	KP tiết kiệm trong năm, trích lập 40% CCTL
	0
	69,9
	

	3
	Chi từ nguồn thu hợp pháp khác
	
	
	


V. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC:

	TT
	Nội dung
	Kết quả đánh giá

	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	Các nhiệm vụ trọng tâm khác trong năm học.
	X
	

	
	
	
	


                                                                  Tam Kỳ, ngày  20  tháng  6 năm 2025                       

                                                                                            GIÁM ĐỐC










(đã ký)






                  NGUYỄN VĂN NGỌC

1. Mẫu báo cáo thường niên chỉ quy định c các yêu cầu thông tin bắt buột: tiêu đề, thứ tự chương muc và hình thức trình bày thông tin do cơ sở giáo dục quyết, đảm bảo thể hiện rõ nội dung thông tin theo yêu cấu.

2. Bao gồm các thông tin được quy định tai điều 4 của thông tư này.
3. Bao gồm các thông tin các năm báo cáo tại khoản 1,điều 6, khoản 1 điều 8, khoản 1 điều 10 của thông tư này, đối sánh số liệu các năm trước liền kề.

4. Bao gồm các thông tin các năm báo cáo tại khoản 2 điều 6, khoản 2 điều 8, khoản 2 điều 10 của thông tư này, đối sánh số liệu các năm trước liền kề.

5. Bao gồm các thông tin các năm báo cáo tại khoản 3 điều 6, khoản 3 điều 8, khoản 3 điều 10 của thông tư này, đối sánh số liệu các năm trước liền kề.

6. Bao gồm các thông tin các năm báo cáo tại khoản 2,3 điều 7, khoản 2,3 điều 9, khoản 2,3 điều 11 của thông tư này, đối sánh số liệu các năm trước liền kề.

7. Bao gồm các thông tin các năm báo cáo tại khoản 1,3,4 điều 5 của thông tư này, đối sánh số liệu các năm trước liền kề.

8. Kết quả hiện các nhiệm vụ khác của cơ sở giáo dục và của ngành.

